Phụ lục số 03

	VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



A. NỘI DUNG XÉT TUYỂN

Hội đồng tuyển dụng thực hiện việc xét tuyển trên cơ sở xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập, điểm tốt nghiệp của người dự tuyển; kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn và thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự xét tuyển theo quy định.

B. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Dành cho thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch nghiên cứu viên)

I - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. Các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX; Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 3, lần thứ 7 khoá VIII; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI;

2. Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020;

3. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020.
4. Nghị quyết số 30c-NQ/CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.


 II - TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

1. Hiến pháp năm 2013
2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001

3. Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001 (sửa đổi năm 2007)

4. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân  năm 2002 
5. Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân  năm 2002

6. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003.

III- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN TƯ PHÁP

1. Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;


2. Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

3. Quyết định số 3233/QĐ-BTP ngày 13/11/2009 của Bộ trưởng Tư pháp  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Pháp lý

IV- MỘT SỐ LĨNH VỰC CỤ THỂ 


1. Xây dựng, thi hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

1.1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

1.2. Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

1.3. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân  năm 2004;

1.4. Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

1.5. Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

1.6. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Công tác thi hành án dân sự, xử lý vi phạm hành chính

2.1. Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

2.2. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

2.3. Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

2.4. Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự.

2.5. Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh,

2.6. Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2013 sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh
2.7. Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;

2.8. Quyết định số 510/QĐ-TTG ngày 25/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại”. 


3. Lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp

3.1. Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

3.2. Luật Lý lịch tư pháp năm 2009;
3.3. Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
3.4. Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
3.5. Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ       sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;
3.6. Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

3.7. Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.


3.8. Luật Công chứng năm 2006;

3.9. Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy  định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;


3.10. Luật Luật sư 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013);


3.11. Luật Trọng tài thương mại năm 2010;
     3.12. Luật Giám định tư pháp năm 2012;



3.13. Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư;


3.14. Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;



3.15. Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

3.16. Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về bán  đấu giá tài sản.

 
3.17. Quyết định số: 1072/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020


4. Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật

4.1. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;


4.2. Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.


5. Lĩnh vực trợ giúp pháp lý

5.1. Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;

5.2. Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

5.3. Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ. 

5.4. Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển Trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

6. Lĩnh vực bồi thường nhà nước


6.1. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009;


6.2. Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

7. Lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính


1. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

2. Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp.


8. Văn bản về viên chức 
      
8.1. Luật viên chức năm 2010;

8.2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

8.3.  Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;     
8.4. Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012);
     8.5. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005.


9. Lĩnh vực khoa học công nghệ

9.1. Luật khoa học và công nghệ 2013.
9.2. Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập (sửa đổi, bổ sung năm 2010).
9.3. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
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